

Phụ lục VII.6
KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	
TT
	Danh mục dự án, địa danh (cấp huyện, xã cũ)
	Phân loại (HT 2025, CT sang 2026, CBĐT, KHAC, DP)
	Mã dự án
	Tiến độ thực hiện
	Quyết định đầu tư dự án
	Kế hoạch trung hạn 2021-2025 
	Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024
	Kế hoạch năm 2025
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số/ngày
	Tổng mức vốn đầu tư
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	Ngân sách xã 
	
	
	
	Tỉnh giao
(trước ngày 01/7/2025)
	Huyện cũ giao
(trước ngày 01/7/2025)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TW
	XSKT
	NSTT
	ĐẤT
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	697.143 
	343.574 
	70.003 
	277.482 
	3.533 
	 
	 
	273.084 
	152.210 
	99.979 
	3.343 
	17.552 
	 
	 

	I
	NHIỆM VỤ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI ĐÃ GIAO TRƯỚC NGÀY 01/7/2025
	 
	 
	 
	 
	134.118
	8.297
	877
	124.944
	                -   
	 
	 
	64.206
	39.206
	6.000
	2.000
	17.000
	 
	 

	I.1
	Huyện Phú Riềng
	 
	 
	 
	 
	78.200
	                 -   
	             -   
	78.200
	                -   
	 
	 
	37.603
	19.603
	6.000
	                -   
	12.000
	 
	 

	1
	Xây dựng 04 phòng học lầu Trường Mẫu giáo Long Hưng (điểm thôn 5)
	HT 2025
	8143198
	2025-2026
	826/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của UBND huyện Phú Riềng
	4.000
	 
	 
	4.000
	 
	1.500
	 
	2.500
	2.500
	 
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Phú Riềng
	 

	2
	Xây dựng 09 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH Lê Văn Tám (điểm thôn Bình Hiếu)
	HT 2025
	8143234
	2024-2026
	854/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 của UBND huyện Phú Riềng
	8.000
	 
	 
	8.000
	 
	4.000
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Phú Riềng
	 

	3
	Xây dựng 08 phòng học lầu trường THCS Bù Nho 
	HT 2025
	8138766
	2024-2026
	635/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của UBND huyện Phú Riềng
	6.800
	 
	 
	6.800
	 
	2.500
	 
	3.400
	3.400
	 
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Phú Riềng
	 

	4
	Xây dựng 06 phòng học lầu Trường TH Lê Văn Tám (điểm chính thôn thôn Phước Thịnh)
	HT 2025
	8138767
	2024-2026
	636/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của UBND huyện Phú Riềng
	4.500
	 
	 
	4.500
	 
	1.500
	 
	2.200
	2.200
	 
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Phú Riềng
	 

	5
	Xây dựng cải tạo, sửa chữa Trường THPT Phú Riềng (cũ) -Giai đoạn 1 
	CT sang 2026
	8155679
	2025-2026
	1183/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 của UBND huyện Phú Riềng
	15.500
	 
	 
	15.500
	 
	10.950
	 
	1.000
	103
	897
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Phú Riềng
	 

	6
	Nâng cấp đường ĐH.312 thuộc xã Phú Riềng ( Đoạn từ ĐT.741 đi về hướng xã Long Tân )
	CT sang 2026
	8149231
	2025-2026
	1140/QĐ-UBND ngày 18/04/2025 của UBND huyện Phú Riềng
	19.500
	 
	 
	19.500
	 
	15.000
	 
	12.103
	3.500
	2.603
	 
	6.000
	Ban QLDA khu vực Phú Riềng
	 

	7
	Nâng cấp đường dọc Suối Dên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng 
	CT sang 2026
	8149226
	2022-2025
	1141/QĐ-UBND Ngày 18/4/2025 của UBND huyện Phú Riềng
	19.900
	 
	 
	19.900
	 
	15.000
	 
	12.400
	3.900
	2.500
	 
	6.000
	Ban QLDA khu vực Phú Riềng
	 

	I.2
	Huyện Lộc Ninh
	 
	 
	 
	 
	55.918 
	8.297 
	877 
	46.744 
	                -   
	 
	 
	26.603 
	19.603 
	                -   
	2.000 
	5.000 
	 
	 

	a
	Xã Lộc Thành
	 
	 
	 
	 
	8.143 
	8.143 
	             -   
	                    -   
	                -   
	 
	 
	5.270 
	5.270 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đường BTXM tổ 5, ấp Tà Tê 2 (Đoạn từ nhà ông Ba Hạ đến ông Lã Duy Đông)
	HT 2025
	8144992
	2025
	103/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	742
	742
	 
	 
	 
	440
	 
	440
	440
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	9
	Đường BTXM tổ 3,  ấp Tà Tê 2 (Đoạn từ quốc lộ 14C đến Điểu Thức)
	HT 2025
	8144990
	2025
	102/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	482
	482
	 
	 
	 
	285
	 
	285
	285
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	10
	Đường BTXM tổ 2, ấp Tà Tê 2 (Đoạn từ đường nhựa đến nhà ông Định)
	HT 2025
	8144991
	2025
	104/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	215
	215
	 
	 
	 
	126
	 
	126
	126
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	11
	Đường BTXM  tổ 1,  ấp Lộc Bình 1 (Đoạn nối tiếp BTXM đến đập thuỷ lợi)
	HT 2025
	8144987
	2025
	105/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	297
	297
	 
	 
	 
	221
	 
	221
	221
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	12
	Đường BTXM  tổ 1,  ấp Lộc Bình 1 (Đoạn từ nhà ông Điểu Út đến bà Lợi)
	HT 2025
	8144988
	2025
	107/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	424
	424
	 
	 
	 
	315
	 
	315
	315
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	13
	Đường BTXM tổ 5 ấp Kliêu đi trung tâm hành chính xã (Đoạn nối tiếp đường nhựa đến ông Lâm Nom)
	HT 2025
	8144993
	2025
	106/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	1.039
	1.039
	 
	 
	 
	771
	 
	771
	771
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	14
	Tuyến đường BTXM tổ 5 ấp Kliêu (Đoạn từ nhà ông Hoàn đến nhà ông Thái)
	HT 2025
	8144989
	2025
	108/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	514
	514
	 
	 
	 
	381
	 
	381
	381
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	15
	Đường BTXM tổ 6 ấp KLiêu (Đoạn từ ông Ông Thủy đến Chợ)
	HT 2025
	8144994
	2025
	109/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	112
	112
	 
	 
	 
	83
	 
	83
	83
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	16
	Đường bê tông xi măng tổ 4, ấp Cần Dực, Xã Lộc Thành (Đoạn từ ông Hùng đến ông Hiền)
	CBĐT
	8157189
	2025
	171/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	1.079
	1.079
	 
	 
	 
	646
	 
	646
	646
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	17
	Đường bê tông xi măng tổ 1, ấp Tà Tê 1, Xã Lộc Thành (Đoạn nối tiếp đường BTXM nhà ông Điểu Thực đến kênh mương thủy lợi)
	HT 2025
	8157191
	2025
	173/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	705
	705
	 
	 
	 
	521
	 
	521
	521
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	18
	Đường BTXM tổ 2B, ấp Hưng Thịnh
	HT 2025
	8149610
	2025
	114/QĐ-UBND  ngày 5/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	240
	240
	 
	 
	 
	140
	 
	140
	140
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	19
	Đường BTXM tổ 3D, ấp Hưng Thủy
	HT 2025
	8149220
	2025
	113/QĐ-UBND  ngày 5/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	265
	265
	 
	 
	 
	154
	 
	154
	154
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	20
	Đường BTXM tổ 3C ấp Cần Lê
	HT 2025
	8149609
	2025
	116/QĐ-UBND  ngày 5/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	320
	320
	 
	 
	 
	187
	 
	187
	187
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	21
	Đường BTXM tổ 1B ấp Tà Thiết
	HT 2025
	8149608
	2025
	115/QĐ-UBND ngày 5/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	1.709
	1.709
	 
	 
	 
	1.000
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	b
	Xã Lộc Hưng
	 
	 
	 
	 
	877
	                 -   
	877
	                    -   
	                -   
	 
	 
	435
	435
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Đường BTXM tổ 2, ấp 3, xã Lộc Hưng
	HT 2025
	8153151
	Đã hoàn thành
	174/QĐ-UBND của UBND huyện Lộc Ninh
	532
	 
	532
	 
	 
	 
	 
	262
	262
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Hưng
	QĐ giao vốn 1696/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

	23
	Đường BTXM tổ 9, ấp 8 xã Lộc Điền
	HT 2025
	8156427
	Chưa Làm
	64/QĐ-UBND của UBND huyện Lộc Ninh
	346
	 
	346
	 
	 
	 
	 
	173
	173
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Hưng
	QĐ giao vốn 1857/QĐ-UBND ngày 06/06/2025

	c
	Xã Lộc Tấn
	 
	 
	 
	 
	1.744
	                 -   
	             -   
	1.744
	                -   
	 
	 
	1.744
	1.744
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Đường bê tông xi măng tổ 1 ấp Vườn Bưởi (tuyến ông Sạch), xã Lộc Thiện
	HT2025
	8138764
	2024-2025
	387/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh
	252
	 
	 
	252
	 
	252
	 
	252
	252
	 
	 
	 
	UBND xã  Lộc Tấn
	 

	25
	Mở rộng đường bê tông xi măng tổ 5 ấp 11B, xã Lộc Thiện
	HT2025
	8138900
	2024-2025
	388/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh
	140
	 
	 
	140
	 
	140
	 
	140
	140
	 
	 
	 
	UBND xã  Lộc Tấn
	 

	26
	Đường bê tông xi măng tổ 4 ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện
	HT2025
	8138899
	2024-2025
	390/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh
	175
	 
	 
	175
	 
	175
	 
	175
	175
	 
	 
	 
	UBND xã  Lộc Tấn
	 

	27
	Đường bê tông xi măng tổ 3 ấp 10, xã Lộc Thiện
	HT2025
	8138898
	2024-2025
	389/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh
	47
	 
	 
	47
	 
	47
	 
	47
	47
	 
	 
	 
	UBND xã  Lộc Tấn
	 

	28
	Đường bê tông xi măng tổ 6 ấp K54, xã Lộc Thiện
	HT2025
	8138902
	2024-2025
	391/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh
	572
	 
	 
	572
	 
	572
	 
	572
	572
	 
	 
	 
	UBND xã  Lộc Tấn
	 

	29
	Đường bê tông xi măng tổ 9 ấp K54 (tuyến bà Phụng), xã Lộc Thiện
	HT2025
	8138901
	2024-2025
	392/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh
	267
	 
	 
	267
	 
	267
	 
	267
	267
	 
	 
	 
	UBND xã  Lộc Tấn
	 

	30
	Đường bê tông xi măng tổ 9 ấp K54 (tuyến ông Dần), xã Lộc Thiện
	HT2025
	8138769
	2024-2025
	394/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh
	133
	 
	 
	133
	 
	133
	 
	133
	133
	 
	 
	 
	UBND xã  Lộc Tấn
	 

	31
	Đường bê tông xi măng tổ 9 ấp K54 (tuyến đồi đu đủ), xã Lộc Thiện
	HT2025
	8138903
	2024-2025
	393/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh
	158
	 
	 
	158
	 
	158
	 
	158
	158
	 
	 
	 
	UBND xã  Lộc Tấn
	 

	d
	Xã Lộc Ninh
	 
	 
	 
	 
	154 
	154 
	             -   
	                    -   
	                -   
	 
	 
	154 
	154 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Đường BTXM tổ 1, ấp 9, xã Lộc Thái
	HT 2025
	8149224
	2025
	360/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh
	55 
	55 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 
	55 
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Ninh
	 

	33
	Đường BTXM tổ 5, ấp 5, xã Lộc Thái
	HT 2025
	8149230
	2025
	357/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh
	99 
	99 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 
	99 
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Ninh
	 

	đ
	Ban QLDA KV Lộc Ninh
	 
	 
	 
	 
	45.000 
	                 -   
	             -   
	45.000 
	                -   
	 
	 
	19.000 
	12.000 
	                -   
	2.000 
	5.000 
	 
	 

	34
	Đường từ cầu ông Kỳ, thị trấn Lộc Ninh đi xã Lộc Thuận
	HT 2026
	8081705
	2024-2025
	2392/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của UBND huyện Lộc Ninh
	45.000
	 
	 
	45.000
	 
	45.000
	20.000
	19.000 
	12.000
	 
	2.000
	5.000
	Ban QLDA khu vực Lộc Ninh
	 

	II
	XÃ NÔNG THÔN MỚI
	 
	 
	 
	 
	563.025 
	335.277 
	69.125 
	152.538 
	3.533 
	 
	 
	208.878 
	113.004 
	93.979 
	1.343 
	552 
	 
	 

	II.1
	Xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2025 
	 
	 
	 
	 
	19.365 
	12.499 
	6.616 
	250 
	                -   
	 
	 
	19.033 
	12.559 
	6.000 
	 
	474 
	 
	 

	35
	Mở rộng đường BTXM thôn Đăk Á (BGM.23) xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8151899
	2025
	1063/QĐ-UBND ngày 13/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	174
	174
	 
	 
	 
	174
	 
	174
	174
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	36
	Mở rộng đường BTXM thôn Cầu Sắt (BGM.07) xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8151898
	2025
	1112/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	480
	480
	 
	 
	 
	480
	 
	480
	480
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	37
	Mở rộng đường BTXM thôn Bù Dốt (BGM.18) xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8151903
	2025
	931/QĐ-UBND ngày 08/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	282
	282
	 
	 
	 
	282
	 
	282
	282
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	38
	Mở rộng đường BTXM thôn Đắk Á (BGM.19) xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8151901
	2025
	1115/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	349
	349
	 
	 
	 
	349
	 
	349
	349
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	39
	Mở rộng đường BTXM thôn Bù Nga (BGM.27) xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8151902
	2025
	1116/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	186
	186
	 
	 
	 
	186
	 
	186
	186
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	40
	Xây dựng đường BTXM thôn Cầu Sắt (Từ QL 14C đến hồ thôn 7) xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập (MDA 8091240)
	HT 2024
	8091240
	2025
	138/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND huyện Bù Gia Mập
	1.010
	760
	 
	250
	 
	1.010
	 
	250
	 
	 
	 
	                    250 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	41
	Xây dựng đường BTXM thôn Bù Rên (Nối tiếp BGM.11) xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8151900
	2025
	932/QĐ-UBND ngày 08/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	668
	668
	 
	 
	 
	668
	 
	668
	668
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	42
	Xây dựng đường BTXM thôn Cầu Sắt (từ nhà ông Đinh Văn Toản đến hồ thôn 7), (BGM.M8) xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8151904
	2025
	1010/QĐ-UBND ngày 09/05/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	691
	691
	 
	 
	 
	691
	 
	691
	691
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	43
	Xây dựng đường BTXM thôn Cầu Sắt (từ QL 14C đến nhà ông Lăng Văn Tý), (BGM.M8) xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8151897
	2025
	1009/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	691
	691
	 
	 
	 
	691
	 
	691
	691
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	44
	Xây dựng đường BTXM thôn Cầu Sắt (BGM.07), xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8153200
	2025
	930/QĐ-UBND ngày 08/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	942
	942
	 
	 
	 
	942
	 
	942
	942
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	45
	Xây dựng đường BTXM thôn Cầu Sắt ( từ nhà ông Mã Văn Thắng đến nhà ông Đinh Văn Toản), (BGM.M8) xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8153199
	2025
	1141/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	691
	691
	 
	 
	 
	691
	 
	691
	691
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	46
	Xây dựng mương thoát nước thôn Bù Rên (BGM.10) xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8150868
	2025
	747/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	1.799
	1.799
	 
	 
	 
	1.799
	 
	1.799
	1.799
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	47
	Xây dựng mương thoát nước thôn Bù Dốt (BGM.18) xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8149626
	2025
	618/QĐ-UBND ngày 15/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	400
	400
	 
	 
	 
	400
	 
	400
	400
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	48
	Xây dựng mương thoát nước thôn Đắk Á (BGM.04) xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8149725
	2025
	690/QĐ-UBND ngày 22/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	698
	698
	 
	 
	 
	698
	 
	698
	698
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	49
	Xây dựng mương thoát nước thôn Bù Nga (BGM.27) xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8150866
	2025
	689/QĐ-UBND ngày 22/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	268
	268
	 
	 
	 
	268
	 
	268
	268
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	50
	Sửa chữa, nâng cấp cống Đăk Côn và mở rộng tuyến đường từ thôn Đăk Côn đi hồ Bù Rên (BGM.25) xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8149729
	2025
	741/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	6.500
	500
	6.000
	 
	 
	6.500
	 
	6.500
	500
	6.000
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	51
	Xây dựng nhà vệ sinh, nhà xe trường TH Đăk Á xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8149724
	2025
	620/QĐ-UBND ngày 15/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	600
	600
	 
	 
	 
	600
	 
	600
	600
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	52
	Xây dựng 02 nhà vòm, nhà vệ sinh Trường MGHH xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8153197
	2025
	747/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	600
	600
	 
	 
	 
	600
	 
	600
	600
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	53
	Sửa chữa 04 phòng chức năng trường TH Bù Gia Mập xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8149727
	2025
	744/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	600
	600
	 
	 
	 
	600
	 
	600
	600
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	54
	San lấp mặt bằng, tạo cảnh quan công viên, khu vui chơi văn hoá thể thao xã
	HT 2025
	8150867
	2025
	874/QĐ-UBND ngày 06/05/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	1.000
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	55
	Xây dựng sân BTXM thôn Đăk Á, xã Bù Gia Mập
	HT 2025
	8153198
	2025
	1175/QĐ-UBND ngày 21/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	120
	120
	 
	 
	 
	120
	 
	120
	120
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	56
	Xây dựng sân BTXM chợ Bù Gia Mập xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập (MDA )
	HT 2026
	8091241
	2025
	139/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND huyện Bù Gia Mập
	444
	 
	444
	 
	 
	444
	294
	150
	 
	 
	 
	150
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	57
	Xây dựng sân bê tông xi măng NVHCĐ thôn Bù Nga xã Bù Gia Mập (MDA 8091239)
	HT 2027
	8091239)
	2025
	140/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND huyện Bù Gia Mập
	172
	 
	172
	 
	 
	172
	98
	74
	 
	 
	 
	74
	UBND xã Bù Gia Mập
	 

	58
	Xây dựng mương thoát nước thôn Bù Nga (BGM.13) xã Bù Gia Mập
	HT2025
	 
	2.025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	360
	360
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	Vốn NSTW bổ sung tại Quyết định số 1148/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ

	59
	Vốn chưa phân khai 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460
	460
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập
	Trước ngày 01/7/2025 UBND huyện Bù Gia Mập cũ đã giao UBND xã Bù Gia Mập nhưng chưa phân khai chi tiết dự án

	II.2
	Hoàn thiện theo bộ tiêu chí hiện hành, nâng cao chất lượng giữ vững các tiêu chí sau đạt chuẩn
	 
	 
	 
	 
	438.687 
	322.778 
	306 
	112.901 
	491 
	 
	 
	104.866 
	100.445 
	3.000 
	1.343 
	78 
	 
	 

	a
	Huyện Hớn Quản
	 
	 
	 
	 
	266.101 
	266.101 
	             -   
	                    -   
	                -   
	 
	 
	17.350 
	17.350 
	                -   
	                -   
	                       -   
	 
	 

	 
	Xã Minh Đức
	 
	 
	 
	 
	16.231 
	16.231 
	             -   
	                    -   
	                -   
	 
	 
	16.231 
	16.231 
	 
	 
	 
	 
	 

	      59 
	 Xây dựng mương trên tuyến đường DH. Minh Đức - Tống Lê Chân đoạn qua ấp 1, xã Minh Tâm  
	 HT 2025 
	8140250
	2025
	 
	200 
	 200 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	200
	 
	 
	 
	 UBND xã Minh Đức 
	Giao vốn tại Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 của UBND huyện Hớn Quản

	      60 
	 Xây dựng đường nhựa ấp 3, xã Minh Tâm nối phường Hưng Chiến, TX Bình Long  
	 HT 2025 
	8140578
	2025
	 
	4.599 
	 4.599 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.599
	4.599
	 
	 
	 
	 UBND xã Minh Đức 
	

	      61 
	 Sửa chữa nhà vệ sinh, bồn nước trường Mầm non Minh Tâm  
	 HT 2025 
	8140248
	2025
	 
	300 
	 300 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	300
	 
	 
	 
	 UBND xã Minh Đức 
	

	      62 
	 Xây dựng đường nhựa An Phú - Minh Tâm (đoạn Trung tâm sóc Rul đến cầu Ba Nông 
	 HT 2025 
	8140247
	2025
	 
	5.099 
	 5.099 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.099
	5.099
	 
	 
	 
	 UBND xã Minh Đức 
	

	      63 
	 Nâng cấp đường Bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù đoạn qua trường Mầm non, Tiểu học dài 300m, từ 3m lên 5m, dày 14cm xã Minh Đức  
	 HT 2025 
	8143213
	2025
	 
	396 
	 396 
	 
	 
	 
	 
	 
	396
	396
	 
	 
	 
	 UBND xã Minh Đức 
	

	      64 
	 Xây dựng đường Bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù ấp 2 dài 150m, dày 14cm xã Minh Đức  
	 HT 2025 
	8143214
	2025
	 
	179 
	 179 
	 
	 
	 
	 
	 
	179
	179
	 
	 
	 
	 UBND xã Minh Đức 
	

	      65 
	 Xây dựng đường nhựa Minh Đức - Đồng Nơ (đoạn nối tiếp trại heo Hòa Phước) xã Minh Đức  
	 HT 2025 
	8143215
	2025
	 
	5.108 
	 5.108 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.108
	5.108
	 
	 
	 
	 UBND xã Minh Đức 
	

	      66 
	 Sửa chữa đường sỏi phún ấp Đồng Dầu, ấp 1A dài 2km xã Minh Đức  
	 HT 2025 
	8143216
	2025
	 
	350 
	 350 
	 
	 
	 
	 
	 
	350
	350
	 
	 
	 
	 UBND xã Minh Đức 
	

	 
	 Xã Tân Hưng 
	 
	 
	 
	 
	249.870 
	249.870 
	 -   
	 -   
	 -   
	 
	 
	1.119 
	1.119 
	                -   
	                -   
	                       -   
	 
	 

	67
	Đường BTXM theo cơ chế đặc thù nội bộ nghĩa trang xã dài 280m, rộng 5m,dày 14cm
	 
	8143196
	hoàn thành 100%
	Quyết định số 36/QĐ-UBND  ngày 08/04/2025 của UBND xã Tân Hưng
	257 
	257 
	 
	 
	 
	 
	 
	257 
	257 
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Hưng
	Giao vốn tại Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của UBND huyện 

	68
	Đường BTXM theo cơ chế đặc thù tổ 4 ấp Hưng Lập A,dài 70m, rộng 3m,dày 14cm
	 
	8143197
	hoàn thành 100%
	Quyết định số 37/QĐ-UBND  ngày 08/04/2025 của UBND xã Tân Hưng
	50 
	50 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 
	50 
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Hưng
	

	69
	Đường BTXM theo cơ chế đặc thù ấp Địa hạt dài 320m. Rộng 4m, dày 14cm, Tỉnh Bình Phước
	 
	8143207
	hoàn thành 100%
	Quyết định số 41/QĐ-UBND  ngày 11/04/2025 của UBND xã Thanh An
	249.000 
	249.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	249 
	249 
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Hưng
	

	70
	Đường BTXM theo cơ chế đặc thù ấp Xa Cô dài 264m, rộng 4m, dày 14cm, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước
	 
	8143208
	hoàn thành 100%
	Quyết định số 42/QĐ-UBND  ngày 11/04/2025 của UBND xã Thanh An
	205 
	205 
	 
	 
	 
	 
	 
	205 
	205 
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Hưng
	

	71
	Đường BTXM theo cơ chế đặc thù ấp Thuận An dài 460m, rộng 4m , dày 14cm, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước
	 
	8143209
	hoàn thành 100%
	Quyết định số 43/QĐ-UBND  ngày 11/04/2025 của UBND xã Thanh An
	358 
	358 
	 
	 
	 
	 
	 
	358 
	358 
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Hưng
	

	 b 
	 Huyện Lộc Ninh 
	 
	 
	 
	 
	21.866 
	21.866 
	 - 
	 - 
	 - 
	 
	 
	23.077 
	23.077 
	                -   
	                -   
	                       -   
	 
	 

	 
	 Xã Lộc Quang 
	 
	 
	 
	 
	5.099 
	5.099 
	 - 
	 - 
	 - 
	 
	 
	5.912 
	5.912 
	                -   
	                -   
	                       -   
	 
	 

	72
	Mương kè, cống thoát nước, đường sỏi đỏ tổ 9 ấp Việt Quang đi trung tâm hành chính xã Lộc Quang (Đoạn nối tiếp đường nhựa)
	HT 2025
	8153202
	Thi công nền đường, xây mương thoát nước
	1679/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	1.500 
	1.500 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500 
	1.500 
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Quang
	 

	73
	Mương kè, cống thoát nước, đường sỏi đỏ tổ 5 ấp Bù Tam đi trung tâm hành chính xã Lộc Quang (Đoạn nối tiếp đường nhựa)
	HT 2025
	8153203
	Thi công nền đường, xây mương thoát nước
	1689/QĐ-UBND ngày 21/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	3.599 
	3.599 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.599 
	3.599 
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Quang
	 

	74
	Xây dựng cổng chào xã Lộc Phú và cổng chào các ấp (8 cổng), xã Lộc Phú
	HT 2025
	 
	Thiết kế - lập dự toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	813 
	813 
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Quang
	 

	 
	Xã Lộc Hưng
	 
	 
	 
	 
	5.099 
	5.099 
	             -   
	                    -   
	                -   
	 
	 
	5.099 
	5.099 
	                -   
	                -   
	                       -   
	 
	 

	75
	Nâng cấp sân trường mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Lộc Khánh
	2025
	8151896
	Đã hoàn thành, đang nghiệm thu
	1681/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	400
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	400
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Hưng
	 

	76
	Đường tổ 3 đi tổ 4, ấp Quyết Thành, xã Lộc Khánh (khu nhà máy xay lúa)
	2025
	8149620
	Đang thi công
	1529/QĐ-UBND ngày 9/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	398
	398
	 
	 
	 
	 
	 
	398
	398
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Hưng
	 

	77
	Đường tổ 7, ấp Quyết Thành, xã Lộc Khánh (ông Nguyễn Phụng - Nguyễn Văn Khoa)
	HT 2025
	8149621
	Đang thi công
	1528/QĐ-UBND ngày 9/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	974
	974
	 
	 
	 
	 
	 
	974
	974
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Hưng
	 

	78
	Đường tổ 7, ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh (khu Hồ Văn Hương)
	HT 2025
	8153206
	Đang thi công
	1527/QĐ-UBND ngày 9/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	1.432
	1.432
	 
	 
	 
	 
	 
	1.432
	1.432
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Hưng
	 

	79
	Đường số 9, ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh (từ trại heo LN 10 đến khu đất ông Thái Văn Thanh)
	HT 2025
	8151894
	Đang thi công
	1624/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	980
	980
	 
	 
	 
	 
	 
	980
	980
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Hưng
	 

	80
	Đường tổ 5 Chả Đôn (Từ ông Trần Ngọc Ẩn đến Tô Vĩnh Nghiêm), xã Lộc Khánh
	HT 2025
	8151895
	Đã hoàn thành, đang kiểm toán
	1623/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh
	735
	735
	 
	 
	 
	 
	 
	735
	735
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Hưng
	 

	81
	Duy tu sửa chữa đường nhựa từ xóm nùng đi Cần Lê 
	 
	 
	Chuẩn bị làm
	 
	180
	180
	 
	 
	 
	 
	 
	180
	180
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Hưng
	QĐ giao vốn số 857/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 và QĐ giao vốn điều chỉnh số 1327/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 của UBND huyện

	 
	Xã Lộc Thành
	 
	 
	 
	 
	5.635
	5.635
	             -   
	                    -   
	                -   
	 
	 
	6.033 
	6.033 
	                -   
	                -   
	                       -   
	 
	 

	82
	Nâng cấp đường sỏi đỏ tổ 2 ấp Tân Bình 1, xã Lộc Thành (Đoạn đường nhựa nhà Dung đến nhà ông Nhâm)
	HT 2025
	8148479
	2025
	1403/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND huyện
	500
	500
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	500
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	83
	Nâng cấp đường nhựa liên xã Lộc Thành – Lộc Thái (đoạn từ ngã Ba Lộc Bình 1 đến cổng chào ấp Lộc Bình 2)
	HT 2025
	8148478
	2025
	1402/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND huyện
	500
	500
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	500
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	84
	Đường nhựa tổ 7, ấp Tân Mai đi Trung tâm hành chính xã Lộc Thành (đoạn từ đường liên xã Lộc Thành - Lộc Hưng đến ông Sơn)
	HT 2025
	8144981
	2025
	1235/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND huyện
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	1.000
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	85
	Đường nhựa tổ 1, 2, ấp Tà Tê 2 đi Trung tâm hành chính xã Lộc Thành (đoạn từ cổng chào ấp đến ông Nhiều)
	HT 2025
	8144980
	2025
	1234/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND huyện
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	2.000
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	86
	Nâng cấp 8 phòng học lầu và 02 dãy phòng trệt; Nâng cấp sân trường lát gạch Terazzo và xây bồn hoa; nâng cao hệ thống mái che bằng sắt hiện hữu và lắp đặt mới mái che bằng sắt cho khu vui chơi vận động ngoài trời trường MG Hoa Sen
	HT 2025
	8153770
	2025
	1678/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 của UBND huyện
	866
	866
	 
	 
	 
	1.000
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	87
	Sân bê tông nhà văn hóa các ấp Tân Bình 1, Tân Bình 2, tà Tê 1, tà Tê 2, Tân Mai
	HT 2025
	8155206
	2025
	1402/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND huyện
	769
	769
	 
	 
	 
	1.033
	 
	1.033
	1.033
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thành
	 

	 
	Xã Lộc Hòa 
	 
	 
	 
	 
	6.033
	6.033
	             -   
	                    -   
	                -   
	 
	 
	6.033 
	6.033 
	                -   
	                -   
	                       -   
	 
	 

	88
	 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông liên xã Lộc Hòa từ trạm y tế xã đến ấp 8B, xã Lộc Hòa 
	CT 2026
	8128570
	Đang thi công
	1466/QĐ - UBND ngày 08/5/2025 của UBND huyện
	6.033
	6.033
	 
	 
	 
	 
	 
	6.033 
	6.033 
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Thạnh
	 

	c
	 Huyện Bù Đốp 
	 
	 
	 
	 
	12.353
	11.132
	             -   
	1.221
	                -   
	 
	 
	12.353 
	11.132 
	                -   
	1.221 
	                       -   
	 
	 

	89
	Nâng cấp , mở rộng đường GTNT ấp 6 xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp
	 
	7940190
	2025
	764/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của UBND huyện
	6.320
	5.099
	 
	1.221
	 
	 
	 
	6.320 
	5.099 
	 
	1.221 
	 
	UBND xã Hưng Phước
	 

	90
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ Tổ 4 ấp Tân Phước và Tổ 2 ấp Tân Hưng đi trung tâm xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp.
	 
	8149218
	2025
	731/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện
	6.033
	6.033
	 
	 
	 
	 
	 
	6.033 
	6.033 
	 
	 
	 
	UBND xã Hưng Phước
	 

	d
	 Huyện Bù Gia Mập 
	 
	 
	 
	 
	6.218
	5.912
	306
	                    -   
	                -   
	 
	 
	6.218 
	6.218 
	                -   
	                -   
	                       -   
	 
	 

	 
	 Xã Phước Minh 
	 
	 
	 
	 
	5.099
	5.099
	             -   
	                    -   
	                -   
	 
	 
	5.099 
	5.099 
	                -   
	                -   
	                       -   
	 
	 

	91
	Xây dựng mương thoát nước thôn Bình Giai, xã Phước Minh (tuyến PM.16)
	HT 2025
	8149617
	2025
	778/QĐ-UBND ngày 25/04/2025 của UBND huyện
	1.000 
	1.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000 
	1.000 
	 
	 
	 
	UBND xã Đa  Kia
	 

	92
	Xây dựng mương thoát nước thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh (tuyến PM.03; PM.41)
	HT 2025
	8149616
	2025
	631/QĐ-UBND ngày 16/04/2025 của UBND huyện
	1.000 
	1.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000 
	1.000 
	 
	 
	 
	UBND xã Đa  Kia
	 

	93
	Nâng cấp sửa chữa đường, cầu đường GTNT tuyến PM.04 thôn Bình Tiến, xã Phước Minh
	HT 2025
	8149618
	2025
	743/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 của UBND huyện
	3.099 
	3.099 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.099 
	3.099 
	 
	 
	 
	UBND xã Đa  Kia
	 

	 
	 Xã Đăk Ơ 
	 
	 
	 
	 
	813
	813
	             -   
	                    -   
	                -   
	 
	 
	813 
	813 
	                -   
	                -   
	                       -   
	 
	 

	94
	Sửa chữa đường thôn 4 và thôn Đăk Lim xã Đăk Ơ
	HT 2025
	8149622
	2025
	779/QĐ-UBND 
	813
	813
	 
	 
	 
	 
	 
	813 
	813 
	 
	 
	 
	UBND xã Đak Ơ
	 

	 
	 Xã Phú Văn 
	 
	 
	 
	 
	306
	                 -   
	306
	                    -   
	                -   
	 
	 
	306 
	306 
	                -   
	                -   
	                       -   
	 
	 

	95
	Mở rộng đường BTXM thôn 2 (đường gần Khu tịnh Thất) xã Phú Văn
	 
	8144979
	2025
	872/QĐ-UBND ngày 06/05/2025 của UBND huyện
	306
	 
	306
	 
	 
	 
	 
	306 
	306
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa
	 

	đ
	H Phú Riềng
	 
	 
	 
	 
	105.822 
	10.811 
	             -   
	92.800 
	                -   
	 
	 
	20.979 
	17.857 
	3.000 
	122 
	                         - 
	 
	 

	 
	Xã Long Tân
	 
	 
	 
	 
	30.411 
	6.911 
	             -   
	23.500 
	                -   
	 
	 
	8.099 
	5.099 
	3.000 
	                  - 
	                         - 
	 
	 

	96
	Nâng cấp đường giao thông thôn 7, xã Long Tân từ Km0+600 đường Long Tân –Tân Hưng, Hớn Quản kết nối ĐT758 
	CT sang 2026
	8132594
	2024-2026
	489/QĐ-UBND ngày 04/03/2025 của UBND huyện Phú Riềng
	23.500
	 
	 
	23.500
	 
	23.500
	 
	4.879
	1.879
	3.000
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Phú Riềng
	 

	97
	Duy tu, sửa chữa đường thôn 5: đoạn từ nhà ông Hoan Diễm đến tiếp giáp đường quy hoạch số 2)
	 
	 
	2025
	 
	379
	379
	 
	 
	 
	 
	 
	379
	379
	 
	 
	 
	UBND xã Long Hà
	 

	98
	Giải phóng mặt bằng mở rộng đường giao thông thôn 7, xã Long Tân từ Km0+600 đường Long Tân - Tân Hưng Hớn kết nối DT758
	HT 2025
	8113602
	2024-2025 
	3326/QĐ-UBND ngày 30/9/2024
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	1.000
	779
	779
	 
	 
	 
	UBND xã Long Hà
	 

	99
	Giải phóng mặt bằng và mở rộng đường giao thông từ xã kết nối cầu Long Tân - Long Hà
	HT 2025
	8113603
	2024-2025
	3324/QĐ-UBND ngày 30/9/2024
	4.000
	4.000
	 
	 
	 
	 
	2.345
	1.530
	1.530
	 
	 
	 
	UBND xã Long Hà
	 

	100
	Láng nhựa tuyến đường thôn 5:  giáp khu hậu cần Quốc phòng kết nối thôn 5, thôn 6
	 
	 
	2025
	 
	532
	532
	 
	 
	 
	 
	 
	532
	532
	 
	 
	 
	UBND xã Long Hà
	 

	 
	Xã Long Bình
	 
	 
	 
	 
	40.800 
	                 -   
	             -   
	40.800 
	                -   
	 
	 
	5.099 
	5.099 
	                  - 
	                  - 
	                         - 
	 
	 

	101
	Giải phóng mặt bằng và xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường kết nối ĐT 757 với đường từ xã Đakia huyện Bù Gia Mập về xã Long Hưng, Long Bình huyện Phú Riềng
	HT2025
	8117995
	Thực hiện được 80% tiến độ dự án
	3416/QĐ-UBND ngày 15/10/2024
	3.000
	 
	 
	3.000
	 
	3.000
	2.192
	322
	322
	 
	 
	 
	UBND xã Bình Tân
	 

	102
	Nâng cấp, sửa chữa hàng rào trung tâm văn hoá xã
	HT2025
	8158807
	 
	1859/QĐ-UBND ngày 13/6/2025
	300
	 
	 
	300
	 
	300
	 
	300
	300
	 
	 
	 
	UBND xã Bình Tân
	 

	103
	Nâng cấp đường kết nối ĐT 757 với đường từ xã Đakia huyện Bù Gia Mập về xã Long Hưng, Long Bình huyện Phú Riềng
	CT sang 2026
	8132595
	2024-2026
	450/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND huyện Phú Riềng
	14.500
	 
	 
	14.500
	 
	14.500
	 
	2.200
	2.200
	 
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Phú Riềng
	 

	104
	Nâng cấp, mở rộng đường từ trung tâm xã Long Bình đi xã Đakia, Bù Gia Mập (đoạn ĐT.757b- tuyến Long Hưng –Long Bình)
	CT sang 2026
	8098515
	2024-2026
	451/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND huyện Phú Riềng
	23.000
	 
	 
	23.000
	 
	23.000
	 
	2.277
	2.277
	 
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Phú Riềng
	 

	 
	Xã Long Hà
	 
	 
	 
	 
	32.400 
	3.900 
	             -   
	28.500 
	                -   
	 
	 
	6.033 
	6.033 
	                  - 
	                  - 
	                         - 
	 
	 

	105
	Sửa chữa hội trường nhà văn hóa xã
	HT 2025
	 
	2025
	2016/QĐ-UBND ngày 26/6/2025
	500
	500 
	 
	 
	 
	 
	 
	500 
	500 
	 
	 
	 
	UBND xã Long Hà
	 

	106
	Sửa chữa nâng cấp láng nhựa đường thôn Bù Ka I ra trung tâm xã  (từ nhà ông Phạm Thanh Dũng đến đường liên xã Long Hà - Long Hưng)
	HT 2025
	 
	2025
	746/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	3400
	3.400 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.400 
	3.400 
	 
	 
	 
	UBND xã Long Hà
	 

	107
	Nâng cấp đường thôn Phu Mang 1 và kết nối với đường dọc Sông Bé –xã Long Hà
	CT sang 2026
	8132598
	2024-2026
	448/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND huyện Phú Riềng 
	28.500 
	 
	 
	28.500 
	 
	28.500 
	 
	2.133 
	2.133 
	 
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Phú Riềng
	 

	 
	Xã Phước Tân 
	 
	 
	 
	 
	1.158 
	                 -   
	             -   
	                    -   
	                -   
	 
	 
	813 
	813 
	                  - 
	                  - 
	                         - 
	 
	 

	108
	Đường BTXM, GTNT Bàu Đĩa: Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Chi đến ông Hoàng Văn Chung
	HT 2025
	8146564
	2025
	868/QĐ-UBND ngày 28/3/2025
	648
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	430
	430
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Trung
	 

	109
	Đường BTXM, GTNT thôn Đồng Tháp: Đoạn từ đường Phước Tân - Phú Trung đến ông Hứa Văn Niệm 270m
	HT 2025
	8146562
	2025
	868/QĐ-UBND ngày 28/3/2025
	257
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170
	170
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Trung
	 

	110
	Xây dựng sân BTXM trường Mẫu giáo Phước Tân (điểm chính)
	HT 2025
	8146563
	2025
	868/QĐ-UBND ngày 28/3/2025
	102
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68
	68
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Trung
	 

	111
	Sửa chữa hàng rào trường TH&THCS Trần Phú
	HT 2025
	8158808
	2025
	868/QĐ-UBND ngày 28/3/2025
	151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145
	145
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Trung
	 

	 
	Xã Phú Trung
	 
	 
	 
	 
	1.053
	                 -   
	             -   
	                    -   
	                -   
	 
	 
	935
	813
	                -   
	122
	                       -   
	 
	 

	112
	Hoàn thiện công trình phụ trợ các trường học
	HT 2025
	8151907
	2025
	1522/QĐ-UBND ngày 16/5/2025
	863
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	764
	642
	 
	122
	 
	UBND xã Phú Trung
	 

	113
	Xây dựng cổng, hàng rào, sân bê tông xi măng Trạm y tế xã
	HT 2025
	8150852
	2025
	1403/QĐ-UBND ngày 7/5/2025 
	190
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171
	171
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Trung
	 

	e
	Huyện Bù Đăng
	 
	 
	 
	 
	26.327
	6.956
	             -   
	18.880
	491
	 
	 
	24.889
	24.811
	                -   
	                -   
	78
	 
	 

	114
	Thâm nhập nhựa và xây mương, cống thoát nước tuyến đường thôn 9 (sóc ông La) đi thôn 6, xã Thống Nhất
	HT2025
	8143226
	2025
	QĐ 727/QĐ-UBND ngày 14/4/2025
	5.200
	 
	 
	5.200
	 
	5.200
	 
	5.099
	5.099
	 
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng
	 

	115
	Nâng cấp, sửa chữa và xây mương, cống thoát nước các tuyến đường thôn 1, thôn 2, thôn 4, thôn 5  (khu dốc ngầm; khu Bảy Liếm; khu Chung chiều, suối Đak Bui) - xã Đường 10
	HT2025
	8143225
	2025
	QĐ 728QĐ-UBND ngày 14/4/2025
	4.055
	 
	 
	4.055
	 
	4.055
	 
	3.790
	3.790
	 
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng
	 

	116
	Nâng cấp, mở rộng đường BTXM từ ngã tư Hội trường thôn 4 đến nhà ông Tịnh bò - xã Đoàn Kết
	HT2025
	8143229
	2025
	QĐ Số 729/QĐ-UBND ngày 14/4/2025
	2.600
	 
	 
	2.600
	 
	2.600
	 
	2.400
	2.400
	 
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng
	 

	117
	Nâng cấp, mở rộng đường tránh lũ thôn 3 đi thôn 4, xã Đoàn Kết (khu Sân bay Vĩnh Thiện cũ) 
	HT2025
	8150864
	2025
	QĐ Số 1079/QĐ-UBND ngày 13/5/2025
	3.245
	 
	 
	3.245
	 
	3.245
	 
	3.033
	3.033
	 
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng
	 

	118
	Xây dựng mương thoát nước tuyến đường Thọ Sơn đi Đăk Nhau (đoạn qua thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn)  
	HT2025
	8143231
	2025
	QĐ 733/QĐ-UBND ngày 14/4/2025
	3.780
	 
	 
	3.780
	 
	3.780
	 
	3.533
	3.533
	 
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng
	 

	119
	Xâ+B201:W202y dựn+B201:W202g cổng hàng rào nghĩa trang Thôn 4 xã Đăng Hà
	HT 2025
	8155678
	2025
	Quyết định số 703/QĐ-UBND
	328
	307
	 
	 
	21
	 
	 
	328
	307
	 
	 
	21
	UBND xã Phước Sơn
	 

	120
	Xây dựng đường điện chiếu sáng năng lượng mặt trời từ ấp 3 ra ấp 6 trên trục DT 755 và ấp 1 đi Thống Nhất
	HT 2025
	8148461
	2024-2025
	Quyết định số 703/QĐ-UBND
	870
	813
	 
	 
	57
	 
	 
	870
	813
	 
	 
	57
	UBND xã Phước Sơn
	 

	121
	Xây dựng mương thoát nước khu TTHC xã Đường 10
	HT 2025
	8144978
	2025
	Số 859/QĐ-UBND 
ngày 22/04/2025
	566
	529
	 
	 
	37
	 
	 
	529
	529
	 
	 
	 
	UBND xã Đak Nhau
	 

	122
	Đầu tư hệ thống đèn năng lượng mặt trời các tuyến đường: Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4 và Thôn 5 xã Đường 10
	HT 2025
	8149221
	2025
	Số 1022/QĐ-UBND 
ngày 06/05/2025
	428
	400
	 
	 
	28
	 
	 
	400
	400
	 
	 
	 
	UBND xã Đak Nhau
	 

	123
	Đầu tư loa thông minh và camera an ninh trên địa bàn xã Đường 10
	HT 2025
	8154646
	2025
	Số 1291/QĐ-UBND 
ngày 30/05/2025
	407
	380
	 
	 
	27
	 
	 
	380
	380
	 
	 
	 
	UBND xã Đak Nhau
	 

	124
	Nâng cấp, sửa chữa đường từ Nhà văn hóa thôn Đak Nung đi thôn Đăng Lang xã Đak Nhau
	HT 2025
	8157198
	2025
	Số 1500/QĐ-UBND 
ngày 16/06/2025
	870
	813
	 
	 
	57
	 
	 
	813
	813
	 
	 
	 
	UBND xã Đak Nhau
	 

	125
	Đầu tư đường BTXM ngã 3 nội đồng thôn 3 (kéo dài kết nối qua thôn 4) xã Đoàn Kết
	HT 2025
	8149276
	2025
	 703/QĐ-UBND ngày 4/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng 
	647
	600
	 
	 
	47
	 
	 
	600
	600
	 
	 
	 
	UBND xã Bù Đăng
	 

	126
	Xây dựng,nâng cấp,sửa chữa một số hạng mục trường Tiểu Học Thọ Sơn(điểm lẻ thôn Sơn Lập,điểm lẻ thôn Sơn Thọ(CTMT:10492)
	HT 2025
	8146566
	2025
	 703/QĐ-UBND ngày 4/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng 
	2.675
	2.500
	 
	 
	175
	 
	 
	2.500
	2.500
	 
	 
	 
	UBND xã Thọ Sơn
	 

	127
	Xây dựng hệ thống đường đèn điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tuyến đường thôn 3 xã Đồng Nai
	HT 2025
	8150865
	2025
	 703/QĐ-UBND ngày 4/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng 
	328
	307
	 
	 
	21
	 
	 
	307
	307
	 
	 
	 
	UBND xã Thọ Sơn
	 

	128
	Mua sắm trang thiết bị máy tính Trường TH & THCS Nghĩa Bình
	 
	8149619
	Đã Thanh toán
	 703/QĐ-UBND ngày 4/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng 
	328
	307
	 
	 
	21
	 
	 
	307
	307
	 
	 
	 
	UBND xã Nghĩa Trung
	 

	II.3
	Các xã phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao năm 2025
	 
	 
	 
	 
	67.839 
	                   - 
	37.479 
	           29.909 
	             110 
	 
	 
	50.979 
	                -   
	50.979 
	                -   
	                       -   
	 
	 

	a
	Huyện Đồng Phú
	 
	 
	 
	 
	6.000
	                   - 
	6.000
	                      - 
	                  - 
	 
	 
	6.000
	                  - 
	6.000
	                  - 
	                         - 
	 
	 

	129
	Mở rộng đường từ trung tâm xã đi Thạch Màng (đoạn từ ngã ba Đồng Bia đến ngã tư Ba Phương Út Linh)
	HT 2025
	7895798
	2025
	Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của UBND huyện Đồng Phú
	6.000
	 
	6.000
	 
	 
	6.000
	 
	6.000
	 
	6.000
	 
	 
	UBND xã Tân Lợi
	 

	b
	Huyện Lộc Ninh
	 
	 
	 
	 
	12.000 
	                   - 
	12.000 
	                      - 
	                  - 
	 
	 
	12.000 
	 
	12.000 
	                -   
	 
	 
	 

	130
	Đường nhựa tổ 3, tổ 4 , ấp 1 , xã Lộc Thiện
	 
	8147543
	2025-2026
	1430/QĐ-UBND ngày 29/4/2025
	6.000
	 
	6.000
	 
	 
	 
	 
	6.000
	 
	6.000
	 
	 
	UBND xã Lộc Tấn
	 

	131
	 Nâng cấp đường liên xã đoạn từ QL13 đến cầu Năm Thành, xã Lộc Thạnh 
	HT 2025
	8153894
	Đang thi công
	1680/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2025
	2.200
	 
	2.200
	 
	 
	 
	 
	2.200
	 
	2.200
	 
	 
	UBND xã Lộc Thạnh
	 

	132
	 Mương thoát nước ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh (Đoạn từ hộ ông Bùi Văn Đăng đến đập Lộc Thạnh) 
	HT 2025
	8153893
	Chưa làm
	1625/QĐ-UBND ngày 19/5/2025
	1.700
	 
	1.700
	 
	 
	 
	 
	1.700
	 
	1.700
	 
	 
	UBND xã Lộc Thạnh
	 

	133
	 Mương thoát nước ấp Thạnh Cường, xã Lộc Thạnh (Đoạn từ hộ ông Nguyễn Thế Cần đến hộ ông Đàm Đình Quân) 
	HT 2025
	8153892
	Chưa làm
	1687/QĐ-UBND ngày 21/5/2025
	600
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	600
	 
	600
	 
	 
	UBND xã Lộc Thạnh
	 

	134
	 Mương thoát nước đường ĐT754 (đoạn từ hộ ông Vinh đến kênh N1), xã Lộc Thạnh 
	HT 2025
	8149730
	Chưa làm
	1526/QĐ-UBND ngày 09/5/2025
	1.500
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	1.500
	 
	 
	UBND xã Lộc Thạnh
	 

	c
	Huyện Hớn Quản
	 
	 
	 
	 
	6.000
	                   - 
	6.000
	                      - 
	                  - 
	 
	 
	6.000
	 
	6.000
	 
	 
	 
	 

	135
	Nâng cấp TTVH - TDTT và HTCĐ xã Tân Lợi
	HT 2025
	8137959
	2025
	90/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	640
	 
	640
	 
	 
	 
	 
	640
	 
	640
	 
	 
	UBND xã Tân Quan
	 

	136
	XD nhà VH ấp Ấn Lợi, xã Tân Lợi 
	HT 2025
	8137960
	2025
	85/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	1.466
	 
	1.466
	 
	 
	 
	 
	1.466
	 
	1.466
	 
	 
	UBND xã Tân Quan
	 

	137
	NC nhà VH ấp sóc Trào A, xã Tân Lợi 
	HT 2025
	8137962
	2025
	86/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	641
	 
	641
	 
	 
	 
	 
	641
	 
	641
	 
	 
	UBND xã Tân Quan
	 

	138
	XD nhà VH ấp Phú Miêng, xã Tân Lợi 
	HT 2025
	8138282
	2025
	87/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	1.174
	 
	1.174
	 
	 
	 
	 
	1.174
	 
	1.174
	 
	 
	UBND xã Tân Quan
	 

	139
	XD nhà VH ấp Hưng Thạnh, xã Tân Lợi 
	HT 2025
	8138279
	2025
	88/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	840
	 
	840
	 
	 
	 
	 
	840
	 
	840
	 
	 
	UBND xã Tân Quan
	 

	140
	XD nhà VH ấp Bà Lành, xã Tân Lợi 
	HT 2025
	8137961
	2025
	89/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	1.239
	 
	1.239
	 
	 
	 
	 
	1.239
	 
	1.239
	 
	 
	UBND xã Tân Quan
	 

	d
	Huyện Phú Riềng
	 
	 
	 
	 
	18.500
	                   - 
	               - 
	18.500
	                  - 
	 
	 
	3.000
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 

	141
	Nâng cấp, mở rộng đường Thôn 6 từ trung tâm xã Long Tân kết nối với đường liên huyện Phú Riềng - Hớn Quản
	CT sang 2026
	8132597
	2024-2026
	637/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của UBND huyện Phú Riềng
	18.500
	 
	 
	18.500
	 
	18.500
	 
	3.000
	 
	3.000
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Phú Riềng
	 

	đ
	Huyện Bù Gia Mập
	 
	 
	 
	 
	6.320
	                 -   
	5.979
	                    -   
	                -   
	 
	 
	 5.979 
	 -   
	 5.979 
	 -   
	 -   
	 
	 

	142
	Xây dựng đường BTXM từ thôn 19/5 đến đồi ông Cao, xã Đức Hạnh (ĐHA.01)
	HT2025
	8146153
	2025
	864/QĐ-UBND ngày 5/5/2025
	990
	 
	649
	 
	 
	 
	 
	649
	 
	649
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa
	 

	143
	Xây dựng đường BTXM vào trạm y tế xã Đức Hạnh (tuyến N3)
	HT2025
	8146151
	2025
	866/QĐ-UBND ngày 5/5/2025
	114
	 
	114
	 
	 
	 
	 
	114
	 
	114
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa
	 

	144
	Nâng cấp, mở rộng đường vào nghĩa trang nhân dân xã Đức Hạnh và đường nội bộ nghĩa trang
	HT2025
	8146154
	2025
	867/QĐ-UBND ngày 5/5/2025
	795
	 
	795
	 
	 
	 
	 
	795
	 
	795
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa
	 

	145
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường khu tái định cư thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh (ĐHA 25 và ĐHA 26)
	HT 2025
	8150856
	2025
	800/QĐ-UBND ngày 28/4/2025
	1.200
	 
	1.200
	 
	 
	 
	 
	1.200
	 
	1.200
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa
	 

	146
	Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ trung tâm xã đến tuyến đường ĐH 06 xã Đức Hạnh ĐHA 10
	HT 2025
	8146846
	2025
	682/QĐ-UBND  ngày 21/4/2025
	2.135
	 
	2.135
	 
	 
	 
	 
	2.135
	 
	2.135
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa
	 

	147
	Nâng cấp mở rộng tuyến đường GTNT thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh (ĐHA 09) và tuyến đường xóm mới (ĐHA 29)
	HT 2025
	8150859
	2025
	801/QĐ-UBND ngày 28/4/2025
	1.086
	 
	1.086
	 
	 
	 
	 
	1.086
	 
	1.086
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa
	 

	e
	Huyện Bù Đốp cũ
	 
	 
	 
	 
	6.000
	                 -   
	6.000
	                    -   
	                -   
	 
	 
	 6.000 
	                -   
	6.000
	                -   
	                       -   
	 
	 

	148
	Nâng cấp láng nhựa đường ấp Tân Thuận, ấp Soc Niê, ấp Tân An đi trung tâm xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp
	HT2025
	8149624
	 
	 
	6.000
	 
	6.000
	 
	 
	 
	 
	6.000
	 
	6.000
	 
	 
	UBND xã Tân Tiến
	 

	g
	Huyện Bù Đăng 
	 
	 
	 
	 
	13.019 
	                 -   
	1.500 
	11.409 
	110 
	 
	 
	12.000 
	                -   
	12.000 
	                -   
	                       -   
	 
	 

	149
	Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường 01,2B, số 3 Trung tâm xã Đường 10
	HT2025
	8159225
	 
	QĐ 919/QĐ-UBND ngày 23/04/2025
	          6.380 
	 
	 
	6.380
	 
	6.380
	 
	6.000
	 
	6.000
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng
	 

	150
	Nâng cấp, mở rộng đường xóm Hồn Việt - thôn 3, xã Đoàn Kết. 8143230
	HT2025
	8143230
	2025
	QĐ 731/QĐ-UBND ngày 14/4/2025
	          3.424 
	 
	 
	3.424
	 
	3.424
	 
	3.000
	 
	3.000
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng
	 

	151
	Xây dựng mái che và nhà tập thể thao Trường TH Đoàn Kết.  8143227
	HT2025
	8143227
	2025
	QĐ 732/QĐ-UBND ngày 14/4/2025
	          1.605 
	 
	 
	1.605
	 
	1.605
	 
	1.500
	 
	1.500
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng
	 

	152
	Đầu tư hệ thống đèn năng lượng mặt trời các tuyến đường: Tổ 2, thôn 1; Quốc lộ 14, thôn 2; đi Dốc bà Tham, thôn 5; ông Vệ, thôn 6 xã Đoàn Kết
	HT 2025
	8153032
	2025
	703/QĐ-UBND ngày 04/4/2025
	647 
	 
	600
	 
	47
	 
	 
	600
	 
	600
	 
	 
	UBND xã Bù Đăng
	 

	153
	Đầu tư 30 cụm loa thông minh trên địa bàn xã Đoàn Kết
	HT 2025
	8149273
	2025
	703/QĐ-UBND ngày 04/4/2025
	963 
	 
	900
	 
	63
	 
	 
	900
	 
	900
	 
	 
	UBND xã Bù Đăng
	 

	II.4
	Các xã phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu 2025
	 
	 
	 
	 
	37.134 
	                 -   
	     24.724 
	9.478 
	2.932 
	 
	 
	34.000 
	                -   
	34.000 
	                -   
	                       -   
	 
	 

	a
	Huyện Đồng Phú
	 
	 
	 
	 
	6.770 
	                 -   
	             -   
	6.000 
	770 
	 
	 
	6.000 
	                -   
	6.000 
	                -   
	                       -   
	 
	 

	154
	Cải tạo, sửa chữa tuyến đường Thuận Phú 1 từ ngã ba nhà thờ đến hộ bà Nguyễn Thị Ninh
	2025
	8157196
	2025
	1612/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND huyện Đồng Phú 
	938 
	 
	 
	750
	188
	 
	 
	750 
	 
	750
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi
	 

	155
	Nâng cấp láng nhựa đường GTNT ấp Đồng Búa từ DT758 - trại gà Hùng Nhơn đến ngã ba nhà văn hóa
	2025
	8157197
	2025
	1613/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND huyện Đồng Phú 
	2.906 
	 
	 
	2.470
	436
	 
	 
	2.470 
	 
	2.470
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi
	 

	156
	Xây dựng Công viên tượng đài xã Thuận Phú
	2025
	8157201
	2025
	1614/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND huyện Đồng Phú
	2.926 
	 
	 
	2.780
	146
	 
	 
	2.780 
	 
	2.780
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi
	 

	b
	Huyện Bù Đăng
	 
	 
	 
	 
	7.482 
	                 -   
	2.750 
	3.478 
	1.254 
	 
	 
	6.000 
	                -   
	6.000 
	                -   
	                       -   
	 
	 

	157
	Đầu tư mở rộng đường BTXM Thôn 8, xã Bom Bo
	 
	8149229
	Năm 2025
	QĐ số 703/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng
	2.025
	 
	900
	 
	1.125
	 
	 
	900
	 
	900
	 
	 
	UBND xã Bom Bo
	 

	158
	Mua sắm các thiết bị và xử lý bảo vệ môi trường xã Bom Bo
	 
	8145472
	Năm 2025
	QĐ số 703/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng
	107
	 
	100
	 
	7
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	UBND xã Bom Bo
	 

	159
	Mương thoát nước khu trung tâm thương mại xã Bom Bo
	 
	8143811
	Năm 2025
	QĐ số 703/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng
	1.230
	 
	1.150
	 
	80
	 
	 
	1.150
	 
	1.150
	 
	 
	UBND xã Bom Bo
	 

	160
	Đầu tư các thiết chế thôn thông minh; Loa thông minh; Camera an ninh trên địa bàn xã Bom Bo
	 
	8150839
	Năm 2025
	QĐ số 703/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng
	642
	 
	600
	 
	42
	 
	 
	600
	 
	600
	 
	 
	UBND xã Bom Bo
	 

	161
	Thảm bê tông nhựa một số tuyến đường Trung tâm thôn 3, xã Bom Bo
	HT2025
	8143813
	 
	764/QĐ-UBND ngày 15/4/2025
	3.478
	 
	 
	3.478
	 
	3.478
	 
	3.250
	 
	3.250
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng
	 

	c
	Thành phố Đồng Xoài
	 
	 
	 
	 
	5.500 
	                 -   
	5.500 
	                    -   
	                -   
	 
	 
	5.500 
	                -   
	5.500 
	                -   
	                       -   
	 
	 

	162
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Việt Út, ấp 7, xã Tân Thành
	HT2025
	8154651
	2025
	QĐ số 94/QĐ-UBND ngày 29/5/2025
	5.500
	 
	5.500
	 
	 
	 
	 
	5.500
	 
	5.500
	 
	 
	UBND phường Đồng Xoài
	 

	d
	Thị xã Bình Long 
	 
	 
	 
	 
	5.500 
	                 -   
	5.500 
	                    -   
	                -   
	 
	 
	5.500 
	                -   
	5.500 
	                -   
	                       -   
	 
	 

	163
	Nâng cấp, mở rộng TL.T64 (đoạn từ đường bao quanh vùng điện nhà máy xi măng Bình Phước đến nhà ông Phan Văn Thuần
	 HT2025 
	8144974
	2025
	QĐ số 634/QĐ-UBND ngày 16/4/2025
	5.500
	 
	5.500
	 
	 
	 
	 
	5.500
	 
	5.500
	 
	 
	UBND phường An Lộc
	 

	e
	Thị xã Chơn Thành
	 
	 
	 
	 
	6.382 
	                 -   
	5.474 
	                    -   
	908 
	 
	 
	          5.500 
	                -   
	5.500 
	                -   
	                       -   
	 
	 

	164
	Nâng cấp tuyến đường tổ 1, ấp 2 xã Minh Thắng
	HT 2025
	8149222
	2025
	Số 1422/QĐ-UBND ngày 29/04/2025
	1.213
	 
	849
	 
	364
	875
	 
	875
	 
	875
	 
	 
	UBND xã Nha Bích
	 

	165
	Duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa tuyến đường  ấp 2 đến trung tâm xã Minh Thắng
	HT 2025
	8149162
	2025
	Số 1423/QĐ-UBND ngày 29/04/2025
	1.150
	 
	1.150
	 
	 
	1.150
	 
	1.150
	 
	1.150
	 
	 
	UBND xã Nha Bích
	 

	166
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ấp 3 và ấp 5 đến trung tâm xã Minh Thắng
	HT 2025
	8149158
	2025
	Số 1424/QĐ-UBND ngày 29/04/2025
	975
	 
	975
	 
	 
	975
	 
	975
	 
	975
	 
	 
	UBND xã Nha Bích
	 

	167
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào nhà văn hoá ấp 4 đến trung tâm xã Minh Thắng
	HT 2025
	8149159
	2025
	Số 1425/QĐ-UBND ngày 29/04/2025
	925
	 
	925
	 
	 
	925
	 
	925
	 
	925
	 
	 
	UBND xã Nha Bích
	 

	168
	Duy tu, sửa chữa tuyến đường trục chính ấp 1, xã Minh Thắng nối với đường ĐH09
	HT 2025
	8149160
	2025
	Số 1426/QĐ-UBND ngày 29/04/2025
	919
	 
	735
	 
	184
	735
	 
	735
	 
	735
	 
	 
	UBND xã Nha Bích
	 

	169
	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường tổ 1, ấp 7, xã Minh Thắng
	HT 2025
	8149161
	2025
	Số 1427/QĐ-UBND ngày 29/04/2025
	1.200
	 
	840
	 
	360
	840
	 
	840
	 
	840
	 
	 
	UBND xã Nha Bích
	 

	f
	Thị xã Phước Long
	 
	 
	 
	 
	5.500 
	                   - 
	5.500 
	                      - 
	                  - 
	 
	 
	5.500 
	                -   
	5.500 
	                -   
	                       -   
	 
	 

	170
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số; Nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng
	HT 2025
	8151906
	2025
	708/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của UBND thị xã Phước Long
	490
	 
	490
	 
	 
	 
	 
	490
	 
	490
	 
	 
	UBND phường Phước Bình
	 

	171
	Sửa chữa trường Mẫu giáo Hương Sen” thay thế cho dự án “Hoàn thiện Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Giang” (do hiện trạng các phòng học tại trường Mẫu giáo Hương Sen đã được đầu tư từ năm 2015 đến nay đã bị xuống cấp, cần thiết nâng cấp, sửa chữa để phục vụ việc giảng dạy và học tập
	HT 2025
	8149228
	2025
	657/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của UBND thị xã Phước Long
	311
	 
	311
	 
	 
	 
	 
	311
	 
	311
	 
	 
	UBND phường Phước Bình
	 

	172
	Vá dặm mặt đường, nạo vét gia cố mương thoát nước các tuyến đường nội ô thôn Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2
	HT 2025
	8146847
	2025
	654/QĐ-UBND ngày 26/4/2025 của UBND thị xã Phước Long
	3.449
	 
	3.449
	 
	 
	 
	 
	3.449
	 
	3.449
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Phước Long 
	 

	173
	Đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng các giao lộ giao thông nội ô xã
	HT 2025
	8146848
	2025
	655/QĐ-UBND ngày 26/4/2025 của UBND thị xã Phước Long
	1.250
	 
	1.250
	 
	 
	 
	 
	1.250
	 
	1.250
	 
	 
	Ban QLDA khu vực Phước Long 
	 



	
